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       Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
 

Câu 1: (0,5 điểm) Tuổi dậy thì ở con gái là: 

a. Từ 6 đến 10 tuổi              b. Từ 10 đến 15 tuổi              c. Từ 13 đến 17 tuổi 
 

Câu 2: (0,5 điểm) Để tránh việc bị xâm hại tiếp diễn: 

a. Không nói với ai vì sợ và xấu hổ 

b. Nói với bạn thân và yêu cầu bạn giữ kín câu chuyện 

c. Báo ngay cho các cơ quan chức năng và chia sẻ với những người tin cậy để 

nhận được sự giúp đỡ 

Câu 3: (0,5 điểm) “Cần giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt muỗi, 

diệt bọ gậy và tránh để muỗi đốt” là cách phòng bệnh của: 

a. Bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết và bệnh viêm gan A 

b. Bệnh viêm não, bệnh sốt xuất huyết và bệnh viêm gan A 

c. Bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết và bệnh viêm não  

Câu 4: (0,5 điểm) Người ta sử dụng nhôm để làm: 

a. Đường sắt, cầu, hàng rào   

b. Khung cửa, một số đồ dùng như xoong, chảo và vỏ của nhiều loại hộp  

c. Một số nhạc cụ như kèn, cồng, chiêng 

 

 
 

Vì sao cao su thường được sử dụng để làm các vật dụng như ống dẫn nước, 

ủng, găng tay, vỏ bọc dây điện? 

a. Vì cao su có tính đàn hồi tốt, không ngấm nước, cách điện, cách nhiệt tốt  

b. Vì cao su có màu sắc đẹp  

c. Vì cao su không cháy, không hút ẩm. 
 

 

Câu 5: (0,5 điểm)  

Câu 6: (1 điểm) Điền các từ dưới đây vào chỗ chấm cho đúng về cách dùng 

thuốc an toàn: đọc kĩ thông tin, chỉ định, hạn sử dụng, thật cần thiết 

Chỉ dùng thuốc khi (1)........................................................, dùng đúng thuốc, đúng 

cách và đúng liều lượng. Cần dùng thuốc theo (2) ....................................... của bác sĩ. Khi 

mua thuốc cần (3)...........................................................in trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm  

       Điểm 

 

 

 
  ........................ 

 

                      Nhận xét của giáo viên GV coi và chấm 

 

............................................................................................................ 

 

 

............................................................................................................ 

 

 

 

.......................................... 



theo (nếu có) để biết (4)................................................, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng. 

 
 

 
 

Câu 7: (0,5 điểm) Cao su nhân tạo thường được chế biến từ: 

a. Than đá và dầu mỏ         b. Nhựa các cây khác        c. Nhựa cây cao su  

Câu 8: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước những câu sau: 

a. Chỉ có ma túy mới gây nghiện còn rượu, bia, thuốc lá không gây nghiện 

b. Sốt xuất huyết là một trong những bệnh không nguy hiểm đối với trẻ em 

c. Cần sơn dầu để bảo quản tốt đồ dùng bằng tre, mây, song  

d. Sống gần người hút thuốc lá, trẻ em cũng dễ bắt chước và trở thành người  

   nghiện thuốc lá 

Câu 9: (1,5 điểm) Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho đúng: 

 

 

 

 

 

 

 
. 
 

Câu 10: (2 điểm) Nêu một số cách phòng bệnh sốt xuất huyết của em và của 

người dân ở địa phương nơi em đang sinh sống. 
 

 

 

 

 

 

 

Câu 11: (1,5 điểm) Tại sao nói: “Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối 

với cuộc đời của mỗi con người”? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PH HS   

(Kí, ghi rõ họ tên)                                                                                                                        

 

 

GVCN 
(Kí, ghi rõ họ tên) 

 

 

  1. Tre 
 

 

 2. Mây, song 
 

a. Cây mọc đứng, cao khoảng 10 -15m 
 

b. Được dùng để đan lát đồ dùng trong gia đình 
 

c. Vừa cứng lại vừa có tính đàn hồi 
 

d. Cây leo, thân gỗ, dài, không phân nhánh 
 



 

 

 

TRƯỜNG TH LONG BIÊN 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Khoa học lớp 5   

Năm học: 2023 - 2024 
 

Câu 1 

(0,5 điểm) 

Câu 2 

(0,5 điểm) 

Câu 3 

(0,5 điểm) 

Câu 4 

(0,5 điểm) 

Câu 5 

(0,5 điểm) 

Câu 6 

(0,5 điểm) 

b c c b a c 
 

Câu 7: (1 điểm – mỗi ý đúng 0,25 đ) Thứ tự điền các từ là: 

       (1) thật cần thiết       (2) chỉ định        (3) đọc kĩ thông tin     (4) hạn sử dụng 
 

Câu 8: (1 điểm)       S   -   S   -   Đ  -   Đ 

       Điền đúng 1 ý - 0,5 điểm;    đúng 2 ý - 0,75 điểm;   đúng 3 ý - 1 điểm              

Câu 9:  (1,5 điểm)  Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp: 

                 Nối đúng 1 ý - 0,5 điểm            đúng 2 ý - 0,75 điểm     

                 Nối đúng 3 ý - 1 điểm               đúng 4 ý - 1,25 điểm     

 

                                                                              

 

 

 

 

 
. 

 
 

Câu 10: (2 điểm)  Một số cách phòng bệnh sốt xuất huyết của em và của người 

dân ở địa phương nơi em là:     

- Giữ gìn vệ sinh nhà ở, quét dọn nhà cửa sạch sẽ.                                

- Diệt  muỗi, diệt bọ gậy: không để nước bẩn đọng  xung quanh nhà, đánh rửa, kì  

  cọ... úp dụng cụ chứa nước. Thay nước theo tuần, khử bọ gậy...             

- Phối, kết hợp với TT y tế phun thuốc diệt muỗi.                                

- Tuyên truyền ý thức phòng chống bệnh tới người thân và hàng xóm xung quanh.                                                                                                            

           (HS kể được ít nhất 4 việc làm đúng – 2 điểm) 

Câu 11: (1,5 điểm) Nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời 

của mỗi con người vì:  

 

  1. Tre 
 

 

 2. Mây, song 
 

 

a. Cây mọc đứng, cao khoảng 10 -15m 
 

b. Dùng để đan lát làm đồ dùng trong gia đình 
 

c. Vừa cứng lại vừa có tính đàn hồi 
 

d. Cây leo, thân gỗ, dài, không phân nhánh 
 



- Ở tuổi này, cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện kinh nguyệt, 

con trai có hiện tượng xuất tinh, cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân 

nặng.  (1 điểm) 

- Ở tuổi này, có những biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội.  

         (0,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng và hợp kim của đồng có những tính chất gì? 

                                                                                                                                   

 

 

 



 

 

 

Tính chât của đồng và hợp kim của đồng là: 

- Đồng là kim loại bền dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn thành bất 

kì hình dạng nào. Đồng có màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. (0,75 

điểm) 

- Hợp kim của đồng với thiếc có màu nâu với kẽm có màu vàng. Chúng đều có 

ánh kim và cứng hơn đồng. (0,75 điểm) 

 

 

 

 


